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	I. MA TRẬN TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2021-2022
MÔN TIN 6 (THỜI GIAN 45 PHÚT)



	Cấp độ Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. An toàn thông tin trên Internet
	Biết bảo vệ dữ liệu trên máy tính
	Hiểu quy tắc khi sử dụng thông tin trên internet
	
	
	
	
	

	Số câu
	1(1)
	1(2)
	
	
	
	
	2

	Số điểm
	0.5
	0.5
	
	
	
	
	1,0

	Tỉ lệ (%)
	5
	5
	
	
	
	
	10

	2.Sơ đồ tư duy
	HS trình bày được khái niệm sơ đồ tư duy
Hs biết được các thành phần, tổ chức  của sơ đồ tư duy
	HS hiểu được ưu, nhược điểm và các thành phần của sơ đồ tư duy

	
	
	
	
	

	Số câu
	 2(C3,4)
	1 (C11)
	1 (C5)
	1(C12)
	
	
	
	
	4

	Số điểm
	1,0
	1,0
	0,5
	1,5
	
	
	
	
	4,0

	Tỉ lệ (%)
	10
	10
	5
	15
	
	
	
	
	40

	3. Định dạng văn bản
	HS biết được các thành phần, định dạng văn bản
	HS hiểu được các lệnh định dạng trang văn bản
	HS sử dụng được những lệnh để căn chỉnh lề của các đoạn văn bản
	
	

	Số câu
	2(C6,7)
	
	1(C8)
	
	
	1(C13)
	
	
	4

	Số điểm
	1,0
	
	0,5
	
	
	1,5
	
	
	3,0

	Tỉ lệ (%)
	10
	
	5
	
	
	15
	
	
	30

	4. Trình bày thông tin ở dạng bảng
	HS biết được khái niệm trình bày thông tin ở dạng bảng
	
	Hs chèn được bảng theo đúng số hàng, cột
	Hs sử dụng được các lệnh trong trình bày thông tin ở dạng bảng
	

	Số câu
	1 (C9)
	
	
	
	1(C10)
	
	
	1 (C14)
	3

	Số điểm
	0,5
	
	
	
	0,5
	
	
	1
	2,0

	Tỉ lệ (%)
	5
	
	
	
	5
	
	
	10
	20

	Tổng số câu
	7
	4
	2
	1
	14

	Tổng số điểm
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	10

	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	20
	10
	100



II. BẢNG ĐẶC TẢ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm)
Câu 1: (B) Để bảo vệ dữ liệu trên máy tính khi dùng internet?
Câu 2: (H) Quy tắc khi sử dụng lại các thông tin trên mạng?
Câu 3: (B) Tổ chức của sơ đồ tư duy? 
Câu 4: (B) Thành phần của sơ đồ tư duy? 
Câu 5:  (H) Hiểu được ưu, nhược điểm của sơ đồ tư duy? 
Câu 6: (B) Biết được các thành phần của văn bản? 
Câu 7: (B) Biết được các định dạng văn bản? 
Câu 8: (H) Hiểu được các lệnh định dạng trang văn bản? 
Câu 9: (B) Biết được khái niệm trình bày thông tin ở dạng bảng?
Câu 10: (VDT) Chèn được bảng theo đúng số hàng, cột? 
II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 11: (B) Nắm được khái niệm sơ đồ tư duy?(1,0 đ)
Câu 12:  (H) Nắm được các thành phần của sơ đồ tư duy? (1,5 đ)
Câu 13: (VDT) Sử dụng được những lệnh để căn chỉnh lề của các đoạn văn bản? (1,5đ)
Câu 14: (VDC) Sử dụng được các lệnh trong trình bày thông tin ở dạng bảng? (1đ)




	PHÒNG GD VÀ ĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2021-2022
Môn: TIN LỚP 6 
Thời gian làm bài: 45 phút


	
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm)
(Chọn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất trong các câu sau và ghi vào giấy làm bài)
Câu 1: Để bảo vệ dữ liệu trên máy tính khi dùng internet, em cần làm gì?
A. Cài đặt và cập nhật phần mềm chống virus
B. Tải các phần mềm ứng dụng không rõ nguồn gốc về máy tính
C. Cung cấp thông tin cá nhân trên mạng xã hội
D. Truy cập vào các liên kết lạ
Câu 2: Khi sử dụng lại các thông tin trên mạng cần lưu ý đến vấn đề là:
A. Các từ khóa liên quan đến thông tin cần tìm 		B. Các từ khóa liên quan đến trang web
C. Địa chỉ của trang web					D. Bản quyền
Câu 3: Thông tin trong sơ đồ tư duy thường được tổ chức thành:
A. tiêu đề, đoạn văn.						B. chủ đề chính, chủ đề nhánh.
C. mở bài, thân bài, kết luận.				D. chương, bài, mục.
Câu 4: Sơ đồ tư duy gồm các thành phần:
A. Bút, giấy, mực.						B. Phần mềm máy tính.
C. Từ ngữ ngắn gọn, hình ảnh, đường nối, màu sắc,...	D. Con người, đồ vật, khung cảnh,...
Câu 5: Phát biểu nào sai về việc tạo được sơ đồ tư duy tốt?
A. Các đường kẻ càng ở gần hình ảnh trung tâm thì càng nên tô màu đậm hơn và kích thước dày hơn.
B. Nên dùng các đường kẻ cong thay vì các đường thẳng.
C. Nên bố trí thông tin đều quanh hình ảnh trung tâm.
D. Không nên sử dụng màu sắc trong sơ đồ tư duy vì màu sắc làm người xem mất tập trung vào vấn đề chính.
Câu 6: Các phần văn bản được phân cách nhau bởi dấu ngắt đoạn được gọi là:
A. Dòng.							B. Trang.
C. Đoạn.							D. Câu.
Câu 7: Thao tác nào không phải là thao tác định dạng văn bản?
A. Thay đổi kiểu chữ thành chữ nghiêng.			B. Chọn chữ màu xanh.
C. Căn giữa đoạn văn bản.					D. Thêm hình ảnh vào văn bản.
Câu 8: Trong phần mềm soạn thảo văn bản Word 2010, lệnh Portrait dùng để
A. Chọn hướng trang đứng.					B. Chọn hướng trang ngang.
C. Chọn lề trang.						D. Chọn lề đoạn văn bản.
Câu 9: Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai?
A. Bảng giúp trình bày thông tin một cách cô đọng.
B. Bảng giúp tìm kiếm, so sánh và tổng hợp thông tin một cách dễ dàng hơn.
C. Bảng chỉ có thể biểu diễn dữ liệu là những con số.
D. Bảng có thể được dùng để ghi lại dữ liệu của công việc thống kê, điều tra, khảo sát,...
Câu 10: Để chèn một bảng có 30 hàng và 10 cột, em sử dụng thao tác nào?
A. Chọn lệnh Insert/Table, kéo thả chuột chọn 30 hàng, 10 cột.
B. Chọn lệnh Insert/Table/Insert Table, nhập 30 hàng, 10 cột.
C. Chọn lệnh Insert/Table/Table Tools, nhập 30 hàng, 10 cột.
D. Chọn lệnh Table Tools/Layout, nhập 30 hàng, 10 cột.
B. Tự luận: (5 điểm)
Câu 11: (1 điểm) Sơ đồ tư duy là gì?
Câu 12: (1,5 điểm) Quan sát Hình 9 và cho biết:
a) Tên của chủ đề chính.
b) Tên các chủ đề nhánh.
c) Có thể bổ sung thêm chủ đề nhánh nào nữa không?
[image: Hình 9]
Câu 13: (1,5 điểm) Bạn Minh đã soạn thảo một câu ca dao và định dạng văn bản như Hình 11. Theo em, bạn Minh đã sử dụng những lệnh nào để căn chỉnh lề của các đoạn văn bản (tên bài thơ, khổ thơ, tác giả)? 
[image: Hình 11]
Câu 14: (1 điểm) Ghép mỗi lệnh ở cột bên trái với ý nghĩa của chúng ở cột bên phải cho phù hợp.
	1) Insert Left
	a) Chèn thêm hàng vào phía trên hàng đã chọn.

	2) Insert Right
	b) Chèn thêm hàng vào phía dưới hàng đã chọn.

	3) Insert Above
	c) Chèn thêm cột vào phía bên trái cột đã chọn.

	4) Insert Below
	d) Chèn thêm cột vào phía bên phải cột đã chọn.



HƯỚNG DẪN CHẤM 

A. Trắc nghiệm khách quan: (5 điểm)
* Điền vào trong bảng đáp án đúng là một trong các chữ cái A, B, C, D tương ứng với các câu hỏi từ câu 1 đến hết câu 10 (mỗi câu đúng 0,5 điểm)
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	D
	B
	C
	D
	C
	D
	A
	C
	B


B. Tự luận: (5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 11:
	- Sơ đồ tư duy là phương pháp trình bày thông tin một cách trực quan bằng cách sử dụng văn bản, hình ảnh và các đường nối.
	1

	Câu 12:
	a) Tên chủ đề chính: sổ lưu niệm lớp 6.
b) Tên các chủ đề nhánh: Các bài viết cảm nghĩ; Giới thiệu thành viên; Giáo viên; Hoạt động, sự kiện.
c) Có thể bổ sung thêm nội dung: Những hình ảnh đáng nhớ.
	0,5
0,5

0,5

	Câu 13:
	- Tên bài thơ: Căn lề giữa.
- Khổ thơ: Căn thẳng lề trái và tăng mức thụt lề, đặt khổ thơ lùi vào một khoảng cách tạo điểm nhấn cho văn bản.
- Tên tác giả: Căn thẳng lề phải.
	0,5
0,5
0,5

	Câu 14:
	1 – c
2 – d
3 – a
4 – b
	0,25
0,25
0,25
0,25
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Hinh 9. So'd tu duy S6 kru niém
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Trong @am gi dep bing sen

Trong dam gi dep bang sen,

La xanh, béng tréng lai chen nhuy vang.
Nhuy vang, béng trang, la xanh,

Gén bun ma chéng héi tanh mui bun.

(Tuc ngir va ca dao Viét Nam)

Hinh 11




